
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3539    /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày    17   tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
414/TTr-UBND, Tờ trình số 415/TTr-UBND và Tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 
13 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 85 người (gồm: Xã Hàm Hiệp: 25 người, 
xã Hàm Chính: 18 người, thị trấn Ma Lâm: 04 người, xã Hàm Đức: 38 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 127.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy 
triệu, năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 37.500.000

1 Lương Thị Hạnh 06/02/1979 079179019091
Thôn Đại Thiện 1, xã 

Hàm Hiệp
Phụ hồ

Nhà bà Hoàng Thị Lụa, Khu tập 

thể Công an trại giam 1, phường 

Phú Thủy, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

2 Phạm Thị Tài 01/01/1977 260783895
Thôn Đại Thiện 1, xã 

Hàm Hiệp

Bán

 rau hành

Chợ Phan Thiết, phường Đức 

Nghĩa, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

3 Nguyễn Văn Hiếu 02/08/2000 261578718
Thôn Đại Thiện 1, xã 

Hàm Hiệp

Nhân viên phục 

vụ 

bàn

Quán cà phê Seal, 02 Cao Thắng, 

phường Bình Hưng, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

4 Đào Tuấn 04/04/1969 060069000736
Thôn Đại Thiện 1, xã 

Hàm Hiệp
Chạy xe ôm

Khu vực Tp. Phan Thiết. Đậu xe 

tại 90 Thủ Khoa Huân, phường 

Bình Hưng, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

5 Nguyễn Văn Khoan 20/11/1988 060088003251
Thôn Đại Thiện 1, xã 

Hàm Hiệp
Thợ điện, nước

Công trình khách sạn: N4-11 

Phan Trung, khu đô thị Phố Biển, 

phường Phú Thủy, Tp. Phan 

Thiết.

1.500.000 x

6 Lê Thị Khắc Hoa 02/01/2000 060300001269
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Bảo mẫu

Trường Mầm non Tư thục Cherry, 

Thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp
1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số    3539   /QĐ-UBND ngày   17  tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiện tại Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Nơi làm việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số tiền

 hỗ trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua bưu 

điện

Ký nhận 

trực tiếp

Xã Hàm Hiệp: 25 người



7
Nguyễn Đình Sơn 

Lương Duyên
03/08/1996 060196010191

Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Bảo mẫu

Trường Mầm non Tư thục Cherry, 

Thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp
1.500.000 x

8 Phan Văn Cảnh 18/02/1964 060064004783
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình SummerLand, Đường 

Võ Nguyên Giáp, phưởng Phú 

Hài, Tp. Phan Thiết.

1.500.000 x

9 Trần Hữu Thủy 01/01/1969 060069013289
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Phụ hồ

Nhà bà Trần Thị Nhơn, Thôn 

Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

10 Lê Hồng Sơn 1977 060077004091
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình xây dựng NovaLand, 

xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

11 Lê Hồng Hải 17/03/2002 060202011512
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình xây dựng NovaLand, 

xã Tiến Thành, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

12 Lê Hồng Phong 19/11/1972 060072005623
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Nhà cho ông Nguyễn Văn Khắc, 

Khu phố 3, phường Phú Tài, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

13 Hồ Ngọc Thành 13/01/1977 060077006214
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình căn tin Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Thuận, Đường 

Trường Chinh, phường Phú Tài, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

14 Đặng Ngọc Từ Châu 15/01/1995 060095012876
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình nhà hàng Biển Đông, 

126 Lê Lợi, phường Hưng Long, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

15 Nguyễn Xuân Thanh 24/12/1979 060079009969
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Nhà cho ông Nguyễn Văn Trung, 

Đường Phan Đình Giót, Kp3, 

phường Phú Tài, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

16 Phạm Văn Tâm 01/01/1977 060077002588
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Phụ hồ

Công trình nhà ông Trần Văn 

Huy, 349 đường 19/4, phường 

Xuân An, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

17 Võ Xuân Thịnh 16/07/1992 060092005471
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Nhà bà Lê Xuân Đào, Thôn Tiến 

Thạnh, xã Tiến Lợi, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x



18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/8/1973 060173009588
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp

Tự làm mở quán 

bida tại nhà
Thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp 1.500.000 x

19 Nguyễn Văn Tài 07/10/1980 260865532
Thôn Đại Thiện 2, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình công viên phường 

Thanh Hải, Đường Hiền Vương, 

Kp E, phường Thanh Hải, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

20 Lê Thị Bích Vy 29/12/1995 060195002257
Thôn Phú Điền, xã 

Hàm Hiệp
Cấp dưỡng

Trường Mầm non Tư thục Cherry, 

Thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp
1.500.000 x

21 Trương Thị Hoa 05/3/1997 261374230
Thôn Đại Lộc, xã 

Hàm Hiệp

Nhân viên phục 

vụ bàn

 Quán cà phê Gita, 181 Hùng 

Vương, phường Phú Thủy, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

22 Huỳnh Tấn Đại 05/01/1987 060087002809
Thôn Đại Lộc, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình Cofico, Thôn Tiến An, 

xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

23 Huỳnh Tấn Hiệp 01/02/1993 261297353
Thôn Đại Lộc, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình Cofico, Thôn Tiến An, 

xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

24 Huỳnh Trúc Phương 30/09/1981 261054036
Thôn Đại Lộc, xã 

Hàm Hiệp
Thợ hồ

Công trình Cofico, Thôn Tiến An, 

xã Tiến Lợi, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

25 Đoàn Thị Sáu 30/03/1966 060166002212
Thôn Đại Lộc, xã 

Hàm Hiệp
Bán bánh chưng

Chợ Phan Thiết, phường Đức 

Nghĩa, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x

2      27.000.000 

26 Đinh Hải Biên 08/10/1995 037095003559
Thôn 6, 

xã Hàm Chính
Đầu bếp

Quán Hồ Tôm, 80 Hùng Vương, 

Tp. Phan Thiết
1.500.000       x

27 Nguyễn Thư Anh 24/11/1998 261485982
Thôn 6, 

xã Hàm Chính

Trang điểm 

cô dâu

Tiệm áo cưới Vy Hiếu, 105B, 

Hùng Vương, phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000       x

28 Nguyễn Văn Đơn 1970 260857778
Thôn 6, 

xã Hàm Chính

Buôn hàng rong 

(bán gà vịt)

Chợ Văn Thánh 3, đường Lê 

Quang Đạo, phường Phú Tài, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000       x

29 Nguyễn Vương Anh 15/07/1993 060093008073
Thôn 6, 

xã Hàm Chính

Buôn hàng rong 

(bán gà vịt)

Chợ Văn Thánh 3, đường Lê 

Quang Đạo, phường Phú Tài, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000       x

Xã Hàm Chính: 18 người



30 Lê Thị Liên 1970 260701578
Thôn 6, 

xã Hàm Chính

Buôn hàng rong 

(bán gà vịt)

Chợ Văn Thánh 3, đường Lê 

Quang Đạo, phường Phú Tài, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000       x

31 Trần Thị Mỹ Dung 06/12/1985 060185013656
Thôn Bình An, 

xã Hàm Chính
Bán rau hành

Khu B, Chợ Lớn, phường Đức 

Nghĩa, TP Phan Thiết
1.500.000       x

32 Nguyễn Thị Xuân Hiền 01/01/1979 260858732
Thôn Bình An, 

xã Hàm Chính

Nhân viên phục 

vụ bàn

Quán ốc Ben, 112-113, Hùng 

Vương, phường Phú Thủy, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000       x

33 Trịnh Thị Tuyết 16/04/1979 260826461
Thôn  An Phú, 

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Đặng Thế Hoàng, 56 

Đào Tấn, phường Xuân An, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000       x

34 Trần Thị Tân Kim Sơn 10/09/1980 260861886
Thôn Bình An, 

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Lê Trung Hiếu, xóm 2, 

thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000       x

35 Lê Minh Huy 21/07/1985 261020197
Thôn Bình An, 

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà bà Hoàng Thị Bích Huyền, 

277/20, Hải Thượng Lãng Ông, 

phường Phú Tài, Tp. Phan Thiết

1.500.000       x

36 Nguyễn Trung Hiếu 02/09/1995 261375689
Thôn Ninh Thuận, 

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Công trình Trường Tiểu học Phú 

Hài 1, Tp. Phan Thiết
1.500.000       x

37 Lê Khắc Vũ 01/01/1977 260785495
Thôn Bình An,

 xã Hàm Chính
Thợ hồ

Công trình nhà ông Lê Trung 

Hiếu, xóm 2, thôn Xuân Hòa, xã 

Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết

1.500.000       x

38 Lê Văn Sơn 1965 260785837
Thôn Bình An, 

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Công trình Xưởng nước mắm Phú 

Hài, Lô 3, Hãng nước mắm Phú 

Hài, Tp.  Phan Thiết

1.500.000       x

39 Lê Thanh Xuân 1993 261286259
Thôn Bình An, 

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Công trình Xưởng nước mắm Phú 

Hài, Lô 3, Hãng nước mắm Phú 

Hài, Tp.  Phan Thiết

1.500.000       x

40 Trần Linh Đa 28/02/1995 261375438
Thôn 6, 

xã Hàm Chính
Thợ sơn

Nhà ông Nguyễn Phong, đường 

Hùng Vương, phường Phú Thủy, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000       x



41 Trần Minh Vương 20/08/1991 060091006506
Thôn 6, 

xã Hàm Chính
Thợ sơn

Nhà ông Nguyễn Phong, đường 

Hùng Vương, phường Phú Thủy, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000       x

42 Nguyễn Duy Thành 10/12/1998 261485988
Thôn 6, 

xã Hàm Chính
Thợ sơn

Nhà ông Nguyễn Phong, đường 

Hùng Vương, phường Phú Thủy, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000       x

43 Nguyễn Văn Thu 01/01/1976 060076006433
Bình Lâm, 

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Công trình Trường Tiểu học Xuân 

An, Tp. Phan Thiết
1.500.000       x

3 6.000.000       

44 Nguyễn Văn Đẹp 18/12/1958 260349338
Khu phố 1, 

thị trấn Ma Lâm
Thợ hồ

Công trình trong khu đô thị du 

lịch biển Phan Thiết, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000       x

45 Trần Thanh Cảnh 10/07/1979 261128275
Kp Lâm Giáo, 

thị trấn Ma Lâm
Thợ hồ

Công trình trong KĐT du lịch 

biển Phan Thiết, Tp. Phan Thiết
1.500.000       x

46 Lê Thị Hằng 06/04/1984 260997054
Kp Lâm Hòa, 

thị trấn Ma Lâm

Tự mở tiệm làm 

đẹp (cắt tóc, gội 

đầu, trang 

điểm,...)

Tiệm Nails Hằng, Kp Lâm Hòa, 

TT Ma Lâm
1.500.000       x

47 Trần Ái Long 23/03/1979 261050292
Kp Lâm Hòa, TT Ma 

Lâm
Thợ hớt tóc

Tiệm hớt tóc máy lạnh Duy Long, 

Kp Lâm Hòa, TT Ma Lâm
1.500.000       x

4 57.000.000

48 Văn Công Đức 1965 260755714 Thôn 1, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình Reort Phú Hải, đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

49 Hồ Văn Bảy 01/01/1967 060067001749 Thôn 1, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình Reort Phú Hải, đường 

Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

50 Trần Quốc Vương 23/03/1979 260824837 Thôn 2, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Kim Thơ, số 230, 

Kp3, phường Bình Hưng, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

Thị trấn Ma Lâm: 04 người

Xã Hàm Đức: 38 người



51 Nguyễn Văn Lâm 10/07/1979 260827022 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Kim Thơ, số 230, 

Kp3, phường Bình Hưng, Tp. 

Phan Thiết

1.500.000 x

52 Trần Đô 01/01/1979 060079002102 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Kiều Hoa, 5/20 

Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

53 Trần Bá Đăng 03/08/2000 060200001515 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Kiều Hoa, 5/20 

Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

54 Nguyễn Minh Tứ 20/03/1986 261018504 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình UBND Tp. Phan 

Thiết, 420 Trần Hưng Đạo, 

phường Đức Thắng, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

55 Nguyễn Tỷ 01/01/1973 260677045 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình UBND Tp. Phan 

Thiết, 420 Trần Hưng Đạo, 

phường Đức Thắng, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

56 Trần Ngọc Hạnh 20/10/1970 260576705 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình UBND Tp. Phan 

Thiết, 420 Trần Hưng Đạo, 

phường Đức Thắng, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

57 Nguyễn Minh Tuấn 25/02/1990 060090003518 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Ngọc Sướng, 

Kp8, phường Lạc Đạo, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

58 Nguyễn Văn Ba 06/06/1982 260902674 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Kim Thơ, số nhà 

230, Kp3, phường Bình Hưng, 

Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

59 Nguyễn Thành Tâm 10/03/1985 261019904 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

60 Nguyễn Minh Sang 10/12/1994 261371314 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Văn Huy, Kp5, 

phường Đức Thắng, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

61 Trần Hồng Cảnh 01/01/1970 060070001780 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình nhà bà Phan Thị Cho, 

A605, đường số 7, khu đô thị du 

lịch biển Phan Thiết, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x



62 Trần Phúc Phong 01/01/1995 060095002607 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

63 Nguyễn Thanh Sang 25/05/1980 060080008349 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

64 Nguyễn Thị Thanh Luyện 05/12/1987 260990817 Thôn 5, xã Hàm Đức Phụ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

65 Huỳnh Thái Bình 27/05/1986 060086001814 Thôn 6, xã Hàm Đức

Thôn 5, 

xã Hàm 

Đức

Thợ hồ

Công trình Trường mầm non Mai 

Thanh, đường Từ Văn Tư, 

phường Phú Trinh, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

66 Nguyễn Thanh Trọng 30/12/1982 261013619 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

67 Phùng Văn Vinh 01/01/1972 060072002221 Thôn 2, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình Novaland Phan Thiết, 

đường Lạc Long Quân, xã Tiến 

Thành, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

68 Nguyễn Thị Lập 15/02/1978 060178002725 Thôn 2, xã Hàm Đức Phụ hồ

Công trình Novaland Phan Thiết, 

đường Lạc Long Quân, xã Tiến 

Thành, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

69 Nguyễn Thị Tình 01/01/1976 260824719 Thôn 4, xã Hàm Đức Phụ hồ

Công trình nhà bà Huỳnh Thị 

Ngọc Thuý, B49, Võ Văn Kiệt, 

phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

70 Nguyễn Thành Ý 25/10/1982 260902993 Thôn 4, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Huỳnh Thị Ngọc Thuý, 

B49, Võ Văn Kiệt, phường Phú 

Hài, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

71 Nguyễn Văn Hưng 01/01/1974 260780140 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x



72 Lê Ngọc Nhân 10/09/1986 261018827 Thôn 4, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình nhà bà Phan Thị Cho, 

A605, đường số 7, KĐT du lịch 

biển Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

73 Nguyễn Văn Toản 03/08/1994 261337718 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

74 Nguyễn Mậu Hùng 01/01/1967 060067001401 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

75 Nguyễn Văn Quốc 10/10/1990 060090003389 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

76 Nguyễn Văn Tám 01/01/1972 060072001774 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

77 Nguyễn Thanh Thanh 10/01/1990 261156319 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

78 Nguyễn Quốc Thi 05/07/1983 060083014691 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

79 Nguyễn Hoài Tin 10/12/1984 261018740 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình HILL VILLAS đường 

76B, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

80 Võ Thành Ba 01/01/1979 260902795 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Công trình HILL VILLAS đường 

76B, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

81 Lương Thị Nhị 15/04/1983 260908585 Thôn 5, xã Hàm Đức Phụ hồ

Công trình HILL VILLAS đường 

76B, phường Phú Hài, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

82 Trần Ngọc Dũng 26/03/1989 261156297 Thôn 6, xã Hàm Đức Thợ hồ
Nhà ông Lê Việt Hưng, phường 

Hưng Long, Tp. Phan Thiết
1.500.000 x



83 Võ Minh Cường 05/07/1993 060093000770 Thôn 6, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà ông Phạm Tiến Dũng, 142 

Âu Cơ, xã Tiến Thành, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

84 Nguyễn Minh Thành 03/08/1992 060092015548 Thôn 6, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Ngọc Phương, 

245, Trần Hưng Đạo, Tp. Phan 

Thiết

1.500.000 x

85 Huỳnh Minh Tâm 24/01/1984 060084002190 Thôn 5, xã Hàm Đức Thợ hồ

Nhà bà Phan Thị Cho, A605, 

đường số 7, KĐT du lịch biển 

Phan Thiết, Tp. Phan Thiết

1.500.000 x

127.500.000Tổng cộng: 85 người

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 85 người; Số tiền: 127.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng.




